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KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Phật dạy người xuất gia không được ăn phi thời.

Vậy, thế nào là ăn phi thời?

❖ Ăn không phải thời thì được gọi là phi thời.

• Mặt trời chếch qua hướng Tây một mảy tơ, sợi tóc thì gọi là phi thời. 

Tức là từ sau 12 giờ trưa.

• Ăn nhật trung gọi là phải thời. Trước 12 giờ trưa.

❖ Trong Đại Luật nói, Phi thời có chia ra hai phần:

• Quá giữa ngày.

• Mặt trời chưa mọc.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Phật dạy sau nhật trung không ăn có mấy việc phước?

❖ Phật dạy sau nhật trung không ăn có 5 việc phước:

1) Ít dâm. 

2) Ít ngủ. 

3) Được nhất tâm. 

4) Ít hạ phong. 

5) Thân được yên ổn, không sanh bệnh.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Trong Pháp Biệt Chúng Thực, có 7 nhân duyên được

ăn riêng chúng. Vậy được phép ăn trước giờ ngọ hay

sau giờ ngọ?

❖ Phải ăn phải thời, không phải phi thời.

❖ Được phép ăn khi mặt trời đã mọc và trước 12 giờ trưa.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Nếu cơ thể có bệnh hoặc yếu; hoặc do làm các công tác

nặng nhọc, cần ăn buổi chiều thì phải ăn như thế nào?

❖ Biết ăn phi thời là trái với pháp của Phật cho nên sanh tâm rất hổ thẹn.

❖ Ăn trong thanh tịnh, không khua bát đũa thành tiếng, khiến cho loài 

ngạ quỷ bị thống khổ.

❖ Vì thương cho cái khổ của ngạ quỷ cho nên thường làm việc từ bi cứu 

giúp.

❖ Không ăn nhiều, không mong đòi ăn đồ ngon, không đành lòng mà ăn.



• Vắt chanh chua, nếu không chảy nước bọt thì thần kinh vị giác 

bị hư. Nếu có chảy nước bọt là vẫn còn thèm ăn. Phải làm sao?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Cái gì biết đó là chanh, rất chua và đang chảy nước bọt?

• Không nằm trong chỗ nước bọt để tìm hiểu, lý luận.

• Khéo nhận thẳng “Tánh sáng biết này”→ Vượt thoát tất cả, giới tự tròn.

• Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới “Không ăn phi thời”. 

Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ ĂN ĐỂ SỐNG.

❖ KHÔNG PHẢI SỐNG ĐỂ ĂN.
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GIỚI SA-DI

GIỚI THỨ MƯỜI

KHÔNG GIỮ TIỀN BẠC 

VÀNG NGỌC CHÂU BÁU



Nhaân Duyeân

Ñöùc Phaät

Cheá Giôùi



十曰不捉持生像金銀寶物。

解曰：生即金也；像，似也，似金者銀也。謂金色生本

自黃，銀可染黃似金也。寶者，七寶之類也。皆長貪

心，妨廢道業。故佛在世時，僧皆乞食，不立煙爨，衣

服房室，悉任外緣，置金銀於無用之地。捉持尚禁，清

可知矣。鋤金不顧，世儒尚然，釋子稱貧，畜財奚用？

今人不能俱行乞食，或入叢林，或住庵院，或出遠方，

亦未免有金銀之費。必也知違佛制，生大慚愧，念他貧

乏，常行布施。不營求，不畜積，不販賣，不以七寶妝

飾衣器等物，庶幾可耳。如或不然，得罪彌重。噫，可

不戒歟！



Giaûng Giaûi



 Vì muốn THÂN xa lìa sự tham muốn tài lợi cho nên nói

không cầm nắm các vật báu như tiền bạc, vàng ngọc...

• Không được cầm nắm.

• Không được cất giữ.



1 SANH TƯỢNG và KIM NGÂN

❖ SANH TƯỢNG và KIM NGÂN đều chỉ chung cho VÀNG BẠC.

• Tiếng nước Hán của Trung Hoa nói VÀNG BẠC là KIM NGÂN.

• Tiếng nước Hồ gọi VÀNG BẠC là SANH TƯỢNG.

• Người dịch Kinh đi từ Thiên Trúc sang Trung Hoa có đi ngang qua địa

giới nước Hồ, cho nên đem tiếng nước Hồ dịch làm tiếng nói Trung Hoa.

• Ở Thiên Trúc gọi vàng là Tô-phạt-la. – Gọi bạc là A-lộ-ba

❖ Trong ĐẠI LUẬT thì nói có hai nghĩa (Chánh văn):

1. SANH SẮC: Là chất vàng thật, không do nhuộm và không đổi phai đi.

2. TỢ SẮC: Là chất vàng giả. Nghĩa là lấy bạc nhuộm màu vàng.



1 SANH TƯỢNG và KIM NGÂN

2 BẢO VẬT

3 Khi Phật còn tại thế, ...có thể tự biết được.

❖ Bảo vật: Là bảy thứ báu: Vàng, Bạc, Kim ngân, Lưu ly, Pha lê, Xà cừ...

❖ Kinh Thập Giới nói: Cho đến không được tập dợt đồ binh trượng.

❖ Sau, nhơn Thầy Tỳ kheo có bệnh, Phật mới cho sắm lò, bếp, phòng, nhà.

4 Sừ kim bất cố,… súc tài hề dụng?



5 Kim nhơn bất năng... thứ cơ khả nhĩ

❖ KHÔNG CẤT GIỮ (CHỨA ĐỂ):

• Nếu có đàn việt cúng dường, chúng ta nên đem dâng lên ngôi Tam Bảo.

• Như thế mình được quả lành mà người cúng dường cũng được thêm phước.

• Không nên cất chứa trong rương, túi, hay để trên gác cao.



• Là thiền sinh tại Thiền viện, nhưng do có quen biết rộng nên

thường được cúng dường riêng nhiều vật phẩm cùng tiền mặt

v.v...Do không được giữ tiền nên vị này gửi tiền cho thủ bổn, còn

vật phẩm thì cất riêng dùng từ từ. Trong trường hợp này, vị ấy có vi

phạm tội trộm của Chúng tăng hay không? Tại sao?

 CAÂU HOÛI 

a. Không. Vì Phật tử chỉ cúng dường riêng cho vị ấy, không phải cúng cho Chúng

tăng, phần nào thuộc về phần ấy, không lộn xộn.

b. Có. Vì một vị Tăng cũng là một phần trong Tăng Bảo. Cúng dường một vị cũng

có nghĩa là cúng dường cho tất cả Chúng Tăng. Ngoài ra, bản chất của Tăng là

thanh tịnh, hòa hợp, sống trong tinh thần “Lục Hòa”, cụ thể có “Lợi hòa đồng

quân”, nên vị ấy không được cất vật phẩm dùng riêng mà phải nộp thủ kho.

c. Đáp án khác: Cúng dường Tam Bảo như Luật dạy (nội dung trên).



5 Kim nhơn bất năng... thứ cơ khả nhĩ

❖ KHÔNG CẤT GIỮ (CHỨA ĐỂ):

• Nếu có đàn việt cúng dường, chúng ta nên đem dâng lên ngôi Tam Bảo.

• Như thế mình được quả lành mà người cúng dường cũng được thêm phước.

• Không nên cất chứa trong rương, túi, hay để trên gác cao.

❖ KHÔNG ĐƯỢC MUA BÁN: Thế nào là không được buôn bán?

• Không mua rẻ bán mắc, kém hư hạnh tốt.

• Dù cho có được tài lợi dùng để cúng dường cho chúng Tăng thì "Phật" cũng không cho

nhận. Và có đem tài lợi ấy để tạo tượng Phật thì cũng không cho lạy tượng Phật ấy.

6 Nếu không như thế, mắc tội rất nặng:

❖ Nếu không sanh tâm rất hỗ thẹn như trên thì trái với lời Phật dạy, mắc tội chẳng

phải nhỏ vậy.

7 Y, Khả bất giới dư!



Giaûng Roäng



❖ Nếu các dụng cụ trang nghiêm được cúng dường cho Chùa hoặc Tháp, để bảo

đảm nên thu cất để giữ gìn→ Không phạm. (Trùng Trị Tỳ Ni).

1 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẠM

❖ Cất giữ mà không dính mắc thì đó là người biết tu tập, không bị tác hại.

❖ Nếu tàng trữ mà quên tỉnh giác thì tâm mình tự nó dính mắc.

➢ Biểu hiện: - Có tâm lý đề phòng→ Kỹ tính.

- Khó cho ra➔ Tự vệ và nghĩ cho mình.

- Dễ sanh nhỏ nhoi ích kỷ➔ Lòng không thoáng rộng.

- Trí tuệ tiêu cực bảo thủ cá nhân.

➢ Bao nhiêu sai trái thiệt thòi sẽ từ đó mà có ra ngoài sự kiểm soát của con người.

➢ Đây là thiệt thòi cho những ai tích lũy mà thiếu duyên hiểu Phật pháp để tu tập.

2 TÀNG TRỮ TRỞ THÀNH THÓI QUEN, SẼ PHÁT SANH NHIỀU

ĐIỀU KHÔNG TỐT



3 TÁC DỤNG CỦA VIỆC CẤT GIỮ VÀ KHÔNG CẤT GIỮ

❖ Nếu giữ tiền riêng thì:

• Đã dính mắc tiền bạc.

• Sai lời Phật dạy.

• Từ đó, công đức kém.

• Ra làm Phật sự khó khăn.

• Không làm nên Đại sự.

❖ Không giữ tiền riêng:

• Thân tâm thanh tịnh.

• Hợp lời Phật dạy.

• Công đức tăng trưởng.

• Phật sự thuận duyên.

• Làm nên Đại sự.



• Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới “Không nắm giữ 

tiền bạc vàng ngọc châu báu”. Việc ấy là gì?

 THAÛO LUAÄN

❖ KHÔNG CHÌM NƠI CẠN HẸP,

LIỀN THÀNH CAO XA.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Vì sao Phật dạy người xuất gia không được cất giữ 

vàng bạc châu báu?

❖ Vì cất giữ vàng bạc châu báu khiến lòng tham lớn thêm, làm 

hư hoại đạo nghiệp cho nên đức Phật dạy người xuất gia 

không được cất giữ.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Hiện nay người xuất gia có khi phải dùng đến phương tiện tiền

bạc. Đối với việc này, trong Luật dạy chúng ta phải như thế nào?

❖ Vì biết trái lời Phật dạy nên sanh tâm hổ thẹn.

❖ Nghĩ đến những người nghèo khó mà thường thực hành hạnh bố thí.

❖ Không doanh cầu: Không lập mưu bày kế, toan tính tìm kiếm cho có 

tiền bạc, của cải.

❖ Không cất giữ (chứa để):

❖ Không được buôn bán.

❖ Không dùng bảy báu để trang sức y áo và các vật dụng đồ đạc...



1. Không được cầm nắm, cất giữ nếu 

không có việc hay phận sự gì; 

2. Tạm cầm nắm, cất giữ để sử dụng 

trong hổ thẹn những lúc cần thiết; 

3. Tạm cầm nắm, cất giữ cho chúng 

Tăng vì lợi ích chung theo sự phân 

công;

• Nối chọn nội dung 2 cột sao cho đúng. Những loại tài sản nào

dưới đây người xuất gia...

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a.Vàng, bạc, đá quý,...

b. Những vật dụng đắt tiền: đồng hồ xịn,..

c. Đồ cổ quý báu

d. Tiền mặt 

e. Thẻ tín dụng, ATM,...

f. Tiền gửi tiết kiệm 

g. Sổ đỏ, sổ hồng

h. Ca-vet xe ô tô, xe máy 

i. Điện thoại, laptop 

j. Trái phiếu, cổ phiếu

CỘT THỨIICỘT THỨI



• Chọn đáp án đúng:

Vì sao Đức Phật cấm người xuất gia không những không được cầm

nắm cất giữ mà còn không được mua bán tài vật?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Kém hư hạnh tốt, lâu dần đánh mất tâm thanh cao thánh thiện của bậc xuất trần.

b. Thường nghĩ lời lỗ, lâu dần đánh mất lòng từ bi.

c. Không mua bán nhưng có thể cho thuê mặt bằng ở một góc chùa để người khác kinh doanh làm ăn.

d. Tâm trí thường lo toan, tính toán, mất thời gian tu tập.

e. Dễ sinh tâm tham đắm, mưu cầu nhiều hơn khi được lời.

f. Nếu mua bán những vật phẩm thờ cúng như Kinh, Sách, Tượng Phật giáo thì không phạm.

g. Tâm loạn động, ảnh hưởng đời sống tu tập.

h. Giống việc làm của người thế tục, lâu dần khó khăn trong việc giáo hóa chúng sanh.

i. Tất cả đáp án trên đều đúng.

a. Kém hư hạnh tốt, lâu dần đánh mất tâm thanh cao thánh thiện của bậc xuất trần.

b. Thường nghĩ lời lỗ, lâu dần đánh mất lòng từ bi.

d. Tâm trí thường lo toan, tính toán, mất thời gian tu tập.

g. Tâm loạn động, ảnh hưởng đời sống tu tập.

h. Giống việc làm của người thế tục, lâu dần khó khăn trong việc giáo hóa chúng sanh.



• Lợi ích của việc không cầm nắm, cất giữ tiền bạc, vàng ngọc, châu báu,...

là gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. Thân tâm thanh tịnh.

b. Đúng lời Phật dạy.

c. Được Phật tử đưa rước.

d. Công đức tăng trưởng.

e. Chùa to Phật lớn.

f. Đúng pháp, Phật sự thuận duyên.

g. Đệ tử đông đảo.

h. Làm nên đại sự.

i. Tất cả đáp án trên.

a. Thân tâm thanh tịnh.

b. Đúng lời Phật dạy.

d. Công đức tăng trưởng.

f. Đúng pháp, Phật sự thuận duyên.

h. Làm nên đại sự.




